
Stt Họ và tên Sinh ngày
Trình 

độ CM
Ngành

Điểm 

Vòng 2

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm
Ghi chú

1 Lò Thanh Huế 10/6/1999 ĐH
Quản lý Nhà 

nước
70 5 75

Dự kiến 

trúng tuyển

2 Lò Thị Lai 10/5/1995 CĐ
Quản trị văn 

phòng lưu trữ
60 5 65

3 Sùng A Vừ 08/4/1995 ĐH
Quản trị văn 

phòng
60 5 65

4 Giàng A Phong 07/6/1997 ĐH
Quản lý Nhà 

nước
55 5 60

5 Lò Thị Hà 06/11/1996 ĐH
Quản lý Nhà 

nước

6 Lò Thị Oanh 25/12/1999 ĐH
Quản lý Nhà 

nước

1 Sùng A Minh 20/10/1995 ĐH Chính trị học 85 5 90  

2 Thào A Hồng 09/7/1996 ĐH Xã hội học 80 5 85  

3 Lường Thị Nhân 15/11/1994 CĐ Công tác xã hội 75 5 80

4 Lầu A Lâu 19/9/1992 CĐ Công tác xã hội 72,5 5 77,5

5 Sùng A Súa 21/9/1995 ĐH Chính trị học 72,5 5 77,5

6 Lò Thị Vui 01/10/1995 ĐH Công tác xã hội 72,5 5 77,5

7 Lê Thị Thủy 02/4/1994 ĐH Công tác xã hội 75 75

8 Chư A Cu 13/10/1998 ĐH Công tác xã hội

9 Giàng Thị Là 20/8/1995 CĐ Công tác xã hội

10 Lò Thị Thanh 07/8/1999 ĐH Công tác xã hội

1 Nguyễn Khang Dũng 20/9/1985 CĐ
XD dân dụng và 

công nghiệp
72,5 72,5  

2 Sùng A Cương 17/9/1997 ĐH
Kinh tế nông 

nghiệp
57,5 5 62,5

3 Lò Thị Ngân 16/3/1994 ĐH Quản lý XD 50 5 55

Bỏ thi

III. Chức danh Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (01 Chỉ tiêu)

II. Chức danh Công chức Văn hóa - xã hội (02 Chỉ tiêu)

I. Chức danh Công chức Văn phòng - thống kê (01 Chỉ tiêu)

Niêm yết công khai kết quả phỏng vấn xét tuyển vòng 2,                                                                                            
kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Bỏ thi

DANH SÁCH

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày      /4/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Bỏ thi

Bỏ thi

Bỏ thi
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